QUY TRÌNH 
Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây củ năng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /      /2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. Yêu cầu sinh thái, điều kiện ngoại cảnh

1. Nhiệt độ, ẩm độ và lượng mưa
- Nhiệt độ: Ở giai đoạn sinh trưởng và phát triển, cây cần nhiệt độ ấm áp và kéo dài với ít nhất 220 ngày không có sương giá để cây trồng phát triển. Củ sẽ chỉ nảy mầm ở nhiệt độ đất trên 14°C. Nhiệt độ thích hợp để trồng củ năng là từ 20°C đến 30°C. 
- Ẩm độ: Ruộng phải được giữ ngập ít nhất 6 tháng. Cây củ năng thích hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, ấm áp, ẩm ướt.
2. Độ cao: Cây năng xuất hiện ở những nơi đất trống cả ở vùng nước mặn, lợ và trong đầm lầy nước ngọt, hoặc sinh trưởng ở những nơi mực nước biển lên đến độ cao 1350m.
3. Ánh sáng: Ở giai đoạn sinh trưởng và phát triển, cây cần nhiệt độ ấm áp và kéo dài với ít nhất 220 ngày không có sương giá để cây trồng phát triển.
4. Đất đai: đất thịt nhiều mùn, tơi xốp, giữ nước và đảm bảo thoát nước tốt, độ pH từ 6 đến 6.5.
II. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

1. Kỹ thuật ươm giống

1.1. Thời vụ gieo ươm

 Thời vụ ươm củ bắt đầu từ tháng 01 đến hết tháng 03 hàng năm. Tuy nhiên, để đạt năng suất cao nhất ở ruộng sản xuất nên ươm trong tháng 03.

1.2. Chọn củ giống

Củ giống đủ tiêu chuẩn để trồng cần phải đạt một số tiêu chuẩn sau: 

- Có thời gian sinh trưởng ở trên ruộng tối thiểu 10 tháng, trong đó có thời gian ngập nước 6 -7 tháng.

- Củ chắc, không bị trầy xướt và sâu bệnh hại phá hoại.

- Củ phải đồng đều về kích thước, đường kính củ 2,0 - 4,0cm.

- Mầm sinh trưởng vừa nhú trên mặt củ.  

1.3. Chuẩn bị đất

- Tùy theo diện tích đất trồng cây năng thực tế ngoài đồng ruộng, khoảng cách gieo và đường kính củ năng mà chọn diện tích gieo ươm phù hợp. Thông thường 1m2 gieo ươm củ giống đủ để trồng cho 1.000 m2 ngoài ruộng sản xuất. 

-  Đất cần được làm tơi xốp, bằng phẳng và sạch tàn dư cỏ dại trước khi gieo ươm củ cây năng.  

1.4. Ươm củ

- Đặt củ giống xuống hàng đã rạch sẵn (để tiết kiệm diện tích đất gieo ươm nông dân có thể xếp củ năng sát với nhau) sau đó lấp một lớp đất tơi xốp 2 - 3cm nhằm bảo quản mầm sinh trưởng của cây.

1.5. Chăm sóc cây con sau gieo ươm

- Tùy theo tình hình thời tiết, tình trạng sinh trưởng và phát triển của cây mà có chế độ tưới nước trong vườn ươm phù hợp, có thể tưới 1- 2 lần/ngày để mầm sinh trưởng của cây không bị khô héo. Khi cây đạt chiều cao 20 - 25cm có thể mang ra ruộng sản xuất trồng.

- Chú ý phòng trừ ốc bươu vàng, chuột, trâu bò phá hoại... Có thể sử dụng biện pháp quay lưới để bảo vệ cây con.

2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
2.1. Giống và tiêu chuẩn cây giống
a) Giống: Sử dụng củ giống tự để giống lại từ vườn sản xuất; các giống được tổ chức, cá nhân tự công bố lưu hành; các giống có trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh.

b) Tiêu chuẩn cây giống: Thân cây đạt chiều cao 20 - 25 cm. Củ không bị thối, trầy xướt, sâu bệnh hoặc chuột phá hoại, lá không bị dập nát, rễ trắng và đẹp.

2.2. Thời vụ: Ở Lâm Đồng củ năng được trồng vào tháng 3-5 và thu hoạch vào tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. 

2.3. Mật độ, khoảng cách: 
Tùy theo độ màu mỡ của đất, địa hình và khả năng thâm canh, có thể trồng các mật độ: 

- 15.625 cây/ha: khoảng cách 0.8 x 0.8m; 

- 12.195 cây/ha: khoảng cách 09 x 0.9m; 

- 10.000 cây/ha: khoảng cách 1 x 1 m; 

- Lượng giống sử dụng cho 1ha: 300 - 450kg tùy theo kích cỡ củ và mật độ trồng.

2.4. Chuẩn bị đất 

- Trước khi trồng, cần phải xử lý đất để diệt trừ sâu bệnh bằng cách cày sâu 30 - 35cm, nhặt sạch cỏ dại và tàn dư thực vật khác sau đó tiến hành phơi ải một thời gian khoảng 1-2 tháng.

- Cày bừa để đất được nhỏ, tơi xốp, bón phân hữu cơ, vôi, lân.

- Dẫn nước vô ruộng và cày bừa thêm để đất được tơi xốp, phân bón được trộn đều với đất. 

- Làm bằng phẳng mặt ruộng để trồng. 

2.5. Kỹ thuật trồng: 
- Chuẩn bị dây nilon dài theo chiều dài của ruộng cần trồng năng.

- Tùy theo khoảng cách trồng mà dùng dụng cụ đánh dấu với khoảng cách 0,8m, 0,9m, 1,0 m.

- Buộc dây nilon đã đánh dấu vào 2 đầu cây và cắm cây đầu ruộng.

- Cấy cây năng đã gieo ươm trong vườm ươm xuống mặt ruộng theo chỗ đã đánh dấu trên dây ở độ sâu khoảng 2cm so với mặt ruộng. 

2.6. Phân bón và cách bón phân
a) Lượng phân bón (tính cho 1 ha)

- Phân hữu cơ: 3.500 kg + Phân hữu cơ vi sinh 1.000 kg + Vôi: 750 kg

- Lượng phân bón nguyên chất: 183kg N + 180 P2O5 + 114kg K2O/ha.

b) Cách bón phân

a) Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ hoai mục, vôi, lân. 

b) Bón thúc: Được chia thành 05 đợt bón, thường sau khi xới xáo để diệt cỏ dại thì nông dân bón phân vào ruộng để cây sinh trưởng và phát triển.

- Lượng phân bón nguyên chất như sau:
	Tên         phân bón
	Tổng số (kg)
	Bón lót (%)
	Bón thúc (%)

	
	
	
	Lần 1

(20NST)
	Lần 2

(40NST)
	Lần 3

(65NST)
	Lần 4

(90NST)
	Lần 5

(120 NST)

	Phân hữu cơ
	3.500 
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	Vôi
	750
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	Phân hữu cơ vi sinh
	1000
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	N
	183
	-
	35
	20
	20
	10
	15

	P2O5
	180
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	K2O
	114
	-
	-
	15
	25
	25
	35


2.6. Chăm sóc

a) Xới xáo và làm cỏ
- Sau khi trồng 15 - 20 ngày thì tiến hành xới xáo lần đầu tiên, lúc này cần xới rộng, sâu và vun nhẹ vào gốc. 

- Tùy theo điều kiện sinh trưởng của cây trồng, đất đai mà định kỳ 15 - 20 xới xáo một lần đến khi cây năng đẻ nhánh phủ kín mặt ruộng, thông thường nông dân sẽ xới 3 lần/vụ.

b) Tưới nước

- Tuyệt đối không xử dụng nguồn nước thải, nước ao tù để tưới. Có thể dùng nước sông hồ không bị ô nhiễm để tưới. 

- Luôn để mực nước trong ruộng cao 2 - 5cm để hạn chế cỏ dại sinh trưởng và phát triển cũng như quá trình sinh trưởng, phát triển của cây (đẻ nhánh, tạo củ).
- Định kỳ 10 - 15 ngày tháo nước ra để xới xáo và làm cỏ, dừng làm cỏ khi cây để nhánh khác mặt ruộng.

3. Phòng trừ sâu bệnh hại 

3.1. Quản lý dịch hại tổng hợp

- Vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất sớm để tiêu diệt nguồn sâu non, nhộng sâu và bệnh hại trong đất…sử dụng các chế phẩm sinh học như EM, Trichoderma …để ủ xử lý xác bã thực vật từ cây trồng vụ trước.

- Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát triển, bảo vệ côn trùng có ích , trồng một số cây hoa xua đuổi hay dẫn dụ sinh vật hại có nhiều màu sắc xung quanh bờ ruộng.

- Khi bị sâu bệnh gây hại thì sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách.

3.2. Sâu hại và biện pháp phòng trừ

a) Ốc bươu vàng
- Đặc điểm gây hại: Trứng thường đẻ trên bẹ lá lúa hoặc các cọc tre, thân cây, dọc bờ ruộng mương nước hay các vật cứng, bờ cột xi măng... cách mặt nước từ 0,3 - 0,5mét. OBV ăn tạp, ăn hầu hết những cây trồng, cỏ trong nước, nhưng thích ăn những mầm non hơn thân lá già như cây non mới cấy .... OBV ăn cả ngày lẫn đêm sau thời gian khoảng 2 tháng là OBV lại tiếp tục giao phối và đẻ trứng. OBV có thể sống tới 3 năm, thích sống trong nước, nhưng nếu gặp điều kiện khô hạn, OBV sẽ chui sâu xuống bùn và sống ở đó đến 6 tháng. Khi cày ải phơi đất, đưa nước vào gieo cấy vụ sau thì OBV lại sinh sôi nảy nở. OBV thích nhiệt độ ấm, trời mát, tuy nhiên nếu nhiệt độ xuống dưới 150C và trên 380C, OBV vẫn sống bình thường.

- Biện pháp phòng trừ: Ở nơi có mật độ OBV cao phải bao quanh khu vực ươm giống bằng lưới ngăn OBV vào phá cây non. Thả vịt vào ruộng 35-40 ngày sau khi cấy hoặc sau khi thu hoạch để vịt ăn ốc. Cắm các thanh tre trên ruộng để OBV lên đẻ trứng và thu gom dễ dàng. Đào vét rãnh quanh ruộng để OBV tập trung xuống và bắt ốc, dùng phên chắn những dòng chảy để OBV khỏi lây lan rộng. Công việc phải được làm thường xuyên liên tục và đồng bộ trong toàn dân. Hiện nay chưa có thuốc đăng ký phòng trừ ốc bươu vàng/củ năng, có thể tham khảo sử dụng các hoạt chất Metaldehyde, Niclosamide, Metaldehyde + Niclosamide,...để phòng trừ.
b) Chuột

- Đặc điểm gây hại:  Chuột chủ yếu gây hại ban đêm. Chúng cắn phá tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây nhưng nhiều nhất là giai đoạn cây năng trong vườn ươm. Chúng cắn phá củ giống một phần hoặc cả củ, làm giảm và mất khả năng mọc mầm hoặc củ sẽ bị thối. 

- Biện pháp phòng trừ chuột:

+ Biện pháp canh tác: Chọn thời vụ trồng và thu hoạch đồng loạt nhằm cắt đứt nguồn thức ăn đồng thời kết hợp đánh bắt chuột. Vệ sinh đồng ruộng: phát quang bờ, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá ổ chuột ngay từ đầu vụ, thu dọn rơm rạ để hạn chế chuột cư ngụ và làm tổ cho vụ sau

+ Biện pháp vật lý, cơ học: Sử dụng các loại bẫy, tìm kiếm các hang ổ để đào bắt, đổ nước, hun khói, soi đèn hoặc dùng chó, mèo để bắt chuột…Dùng lưới bao xung quanh…

+ Biện pháp hóa học: Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt nam. Ưu tiên sử dụng thuốc ít độc hại với con người, vật nuôi và môi trường. Chỉ dùng thuốc hóa học khi chuột phá hoại mạnh và tuân thủ nghiêm các quy tắc an toàn khi sử dụng thuốc, một số hoạt chất như Brodifacoum; Bromadiolone,...

3.3. Bệnh hại và biện pháp phòng trừ
a) Bệnh vàng lá: 

- Triệu chứng gây hại: Vết bệnh ban đầu màu nâu sáng nhỏ, sau đó lan dần xung quanh lá, kéo dài từ 1- 4cm. Bệnh nặng có thể kéo dài từ 15- 30cm hoặc kéo dài đến hết lá làm cây phát triển chậm, còi cọc. Thường gặp ở giai đoạn 2 tháng sau trồng trở lên. 

- Biện pháp phòng trừ: Có thể sử dụng một số thuốc có các hoạt chất như Cymoxanil, Chlorothalonil, Difenoconazole, Propiconazole….
b) Bệnh thối lá

- Triệu chứng gây hại: Cây bị thối từ dưới gốc lên. Lá bị thối, dần biến thành màu nâu. Sau một thời gian, cây bị chết.

- Biện pháp phòng trừ: Có thể sử dụng một số thuốc có các hoạt chất như phun thuốc có các hoạt chất như Bronopol, Cooper Hydroxide….
c) Bệnh thối củ: 

- Triệu chứng gây hại:  Cây ở vườn ươm được trồng ngoài ruộng sản xuất sinh trưởng và phát triển bình thường nhưng ở giai đoạn 50 - 60NST thì cây phát triển chậm, nhổ lên thì thấy củ cái bị thối. 

- Biện pháp phòng trừ: Một số loại thuốc có các hoạt chất như Propiconazole, Difenoconazole để trị bệnh.
III. Thu hoạch, sơ chế và bảo quản

1. Thu hoạch
Khi cây đã có thời gian trồng ngoài ruộng sản xuất đủ 6 tháng, củ có màu nâu đen có thể tiến hành thu hoạch củ thương phẩm, thu hoạch vào tháng 9 - 10 hàng năm trở đi.

- Có 2 cách thu hoạch 

+ Thu ướt: Vẫn giữ nước trên ruộng, dùng chân làm mềm đất xung quanh bụi năng, sau đó dùng tay sục bùn và nhặt củ dưới lớp bùn ở mặt ruộng. Thu ướt được tiến hành khi củ năng có giá, có thể thu khi cây có thời gian sinh trưởng 5 tháng. 

+ Thu khô: Tháo nước ra khỏi ruộng, để ruộng khô nứt, dùng cuốc để đào đất và nhặt củ. Thường khi củ năng không có được giá, thu từng đợt, có thể kéo dài đến 5 tháng.
2. Sơ chế, đóng gói sản phẩm
- Sản phẩm củ sau thu hoạch đưa về nhà sơ chế, rửa sạch, để khô ráo, đóng gói theo yêu cầu nhà thu mua hoặc phân phối, theo yêu cầu của thị trường tiêu thụ. 

- Không để chung sản phẩm củ năng sản xuất theo hữu cơ với sản phẩm củ năng sản xuất thông thường hoặc củ năng sản xuất trên ruộng đang trong thời gian chuyển đổi.

